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QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch phát triển ngành gốm mỹ nghệ trên địa bàn tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2007 - 2010, có xét đến năm 2015
–––––––––––––––––––––––––

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2003;
Xét đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Tờ trình số 24/TTr-SKHĐT ngày 14/01/2008 về việc phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch phát triển ngành gốm mỹ nghệ trên địa bàn tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2007 - 2010, có xét đến năm 2015,
QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch phát triển ngành gốm mỹ nghệ trên địa bàn tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2007 - 2010, có xét đến năm 2015 với một số nội dung chủ yếu sau: 

I. QUAN ĐIỂM, MỤC TIÊU PHÁT TRIỂN NGÀNH GỐM MỸ NGHỆ ĐỒNG NAI  GIAI ĐOẠN 2007 – 2010, CÓ TÍNH ĐẾN 2015
1. Quan điểm

- Ngành gốm mỹ nghệ là ngành nghề truyền thống lâu đời của Đồng Nai, thể hiện lịch sử văn hóa và con người Đồng Nai, do đó ngành gốm mỹ nghệ được xác định là ngành nghề được ưu tiên khuyến khích đầu tư phát triển. 

- Quy hoạch ngành gốm mỹ nghệ phải phù hợp với quy hoạch tổng thể kinh tế xã hội của tỉnh, quy hoạch chung thành phố Biên Hòa đến 2020, quy hoạch phát triển ngành công nghiệp tỉnh Đồng Nai đến năm 2015 và quy hoạch phát triển ngành gốm sứ - thủy tinh công nghiệp Việt Nam đã được phê duyệt.

- Duy trì và phát triển ngành gốm mỹ nghệ truyền thống của tỉnh Đồng Nai phải gắn với việc tập trung chuyển đổi công nghệ theo hướng công nghệ tiên tiến kết hợp với thủ công truyền thống, để phù hợp với xu thế thời đại và giữ gìn được những tinh hoa nghệ thuật gốm mang tính truyền thống dân tộc. 
- Phát triển ngành gốm mỹ nghệ Đồng Nai phải theo xu thế phát triển bền vững, phải tính đến các vấn đề về hiệu quả kinh tế, tạo việc làm và thu nhập cho người lao động, bảo vệ môi trường sinh thái.

2. Mục tiêu 

a) Mục tiêu chung

Quy hoạch ngành gốm mỹ nghệ Đồng Nai nhằm phát triển ngành gốm mỹ nghệ truyền thống của Đồng Nai để giữ gìn, bảo tồn bản sắc văn hóa vùng đất và con người Đồng Nai. Nâng cao khả năng cạnh tranh của sản phẩm gốm Đồng Nai so với các sản phẩm trong và ngoài nước, đẩy mạnh xuất khẩu. Phát triển ngành gốm mỹ nghệ Đồng Nai bền vững, mang lại hiệu quả kinh tế cao, giải quyết việc làm cho người lao động và bảo vệ môi trường sinh thái.
b) Mục tiêu cụ thể

- Theo quy hoạch phát triển ngành gốm sứ - thủy tinh công nghiệp Việt Nam đến năm 2010, có tầm nhìn đến năm 2020, được phê duyệt tại Quyết định số 174/2004/QĐ-BCN ngày 22/12/2004 của Bộ trưởng Bộ Công nghiệp (nay là Bộ Công thương), trong đó mục tiêu tăng trưởng nhóm sản phẩm gốm sứ tăng trưởng bình quân 20 - 30%/năm trong giai đoạn 2001 - 2010. Phát triển ở các làng nghề gốm Bát Tràng, Quảng Ninh, Đồng Nai, Bình Dương... khoảng 700 - 850 triệu sản phẩm/năm.

* Về quy mô

- Giá trị sản xuất công nghiệp (sau đây viết tắt là GTSXCN) đến năm 2010 (theo giá cố định 1994): 271,2 tỷ đồng; đến 2015 là: 380,3 tỷ đồng;

- Doanh thu đến năm 2010 (quy ra USD): 25,4 triệu USD; đến năm 2015 là: 38,2 triệu USD. Trong đó đến năm 2015: 

+ Xuất khẩu: 36,2 triệu USD, chiếm 95,0% doanh thu.

+ Nội địa: 2,0 triệu USD, chiếm 5,0% doanh thu.
* Về tốc độ

- Tốc độ tăng trưởng GTSXCN (theo giá cố định 1994) giai đoạn 2007-2010 là: 8%/năm; giai đoạn 2011 - 2015 là: 7%/năm. Bình quân tốc độ tăng trưởng GTSXCN cả giai đoạn 2007-2015: 7,4%/năm.

- Tốc độ tăng trưởng kim ngạch xuất khẩu (tính theo USD) giai đoạn 2007-2010: 7,3%/năm; giai đoạn 2011 – 2015 là: 8,5%/năm. Tốc độ tăng bình quân cả giai đoạn 2007 – 2015 là: 7,9%/năm.

Với tốc độ tăng trưởng trên thì đến năm 2010, giá trị sản xuất công nghiệp ngành gốm mỹ nghệ gấp hơn 1,4 lần năm 2006; đến năm 2015 gấp 1,4 lần năm 2010. Kim ngạch xuất khẩu năm 2010 gấp 1,3 lần năm 2006; năm 2015 gấp 1,5 lần năm 2010.

II. ĐỊNH HƯỚNG QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN NGÀNH GỐM MỸ NGHỆ ĐỒNG NAI GIAI  ĐOẠN 2007 – 2015
1. Định hướng chung

Trên cơ sở định hướng chung của quy hoạch phát triển ngành gốm cả nước, ngành gốm mỹ nghệ Đồng Nai phát triển theo một số định hướng chính sau:

- Tiếp tục ưu tiên khuyến khích phát triển các cơ sở sản xuất mới với việc ưu tiên khuyến khích phát triển mở rộng sản xuất các cơ sở hiện có để ngành gốm mỹ nghệ Đồng Nai ngày càng lớn mạnh.

- Tăng cường tìm kiếm, mở rộng thị trường xuất khẩu nhằm mở rộng sản xuất, tăng kim ngạch xuất khẩu, giải quyết việc làm và thu nhập cho người lao động. 
- Sản xuất những sản phẩm đa dạng, phong phú, chất lượng cao, kết tinh nhiều chất sáng tạo, nhiều chất xám.

- Tăng cường đầu tư phát triển sản xuất trong cụm công nghiệp gốm được quy hoạch, công nghệ thiết bị mới, hiện đại kết hợp với đào tạo công nhân, nghệ nhân phù hợp với đặc điểm sản xuất gốm. 
2. Định hướng Quy hoạch phát triển ngành gốm mỹ nghệ Đồng Nai giai  đoạn 2007 - 2015
a) Định hướng về sản phẩm và chất lượng sản phẩm:

- Tiếp tục đa dạng hóa chủng loại sản phẩm, kể cả sản phẩm có tính chất phức tạp từ thấp đến cao, đa dạng hóa mẫu mã, kết hợp giữa phong cách truyền thống và kiểu dáng hiện đại.

- Không sản xuất các sản phẩm chứa các hóa chất có thể gây hại cho sức khỏe và ảnh hưởng đến môi trường. 
- Đối với những sản phẩm gốm truyền thống cùng loại, cần được phân công liên kết sản xuất để tạo quy mô đủ lớn có sức cạnh tranh với sản phẩm cùng loại nhập ngoại, tránh đầu tư khép kín, dàn trải, kém hiệu quả và tạo nên cạnh tranh không cần thiết trong cùng một ngành trên thị trường.

b) Định hướng về thiết bị, công nghệ:

- Hiện đại hóa đồng bộ dây chuyền sản xuất từ chế biến nguyên liệu, thiết kế mẫu mã, khuôn mẫu, lò sấy, nung, nhà xưởng, hệ thống xử lý môi trường đạt từ 60 - 70% doanh nghiệp vào năm 2015.

- Hiện đại hóa một số công đoạn quan trọng như xây dựng lò nung đốt gas, dầu, khí hóa than, hệ thống xử lý môi trường đạt từ 70% - 90% doanh nghiệp vào năm 2015. 

- Đến năm 2010 không còn sử dụng công nghệ đốt củi (lò ống, lò bao).

- Tương ứng với trình độ hiện đại hóa thiết bị công nghệ, phấn đấu 70% doanh nghiệp đạt tiêu chuẩn ISO 9001: 2000 và 50% doanh nghiệp đạt tiêu chuẩn ISO 14000 về tiêu chuẩn môi trường vào năm 2015.

c) Định hướng về nguồn nhân lực

- Tổng số lao động trong ngành gốm mỹ nghệ Đồng Nai năm 2006 là 4.343 người, tốc độ tăng lao động bình quân giai đoạn 2007 - 2010 là 0,9%/năm. 

- Với mục tiêu tăng trưởng GTSXCN ngành gốm mỹ nghệ Đồng Nai giai đoạn 2007 - 2015, nhu cầu lao động đến 2015 khoảng 6.000 người, tốc độ tăng bình quân giai đoạn 2007 - 2015 là 3,6%/năm.

d) Nhu cầu về vốn đầu tư
- Tổng nhu cầu vốn giai đoạn 2007 - 2015 là 685 tỷ đồng, trong đó phần chi phí di dời các cơ sở sản xuất hiện hữu trong nội thành khoảng 303 tỷ đồng.

(Chi tiết danh mục các dự án đầu tư đính kèm theo Quyết định này).
e) Định hướng quy hoạch về đất đai cho phát triển sản xuất và lộ trình di dời vào các cụm công nghiệp

* Quy hoạch về đất đai 

Tổng nhu cầu đất đai cho phát triển ngành gốm đến 2015 dự kiến khoảng 72 ha, gồm các địa bàn sau đây:

- Thành phố Biên Hòa (hiện hữu không di dời): 9,8 ha. (phần diện tích hiện tại của DNTN gốm Đồng Tâm).

- Huyện Trảng Bom (hiện hữu): 2,5 ha.

- Huyện Long Thành (hiện hữu): 1,73 ha.

- Cụm công nghiệp gốm Tân Hạnh: 32,2 ha (phần diện tích dùng cho thuê đang xây dựng cơ sở hạ tầng).

- Diện tích cần bổ sung mới: 26 ha (dự kiến quy hoạch tại huyện Vĩnh Cửu diện tích 50 ha, phần cho thuê 33 ha).

* Lộ trình di dời

* Đối với thành phố Biên Hòa:

- UBND thành phố Biên Hòa xây dựng danh sách cụ thể các doanh nghiệp gốm mỹ nghệ nằm trong các khu dân cư phải thực hiện di dời vào cụm gốm sứ Tân Hạnh. Trường hợp các doanh nghiệp sản xuất gốm có nhu cầu về mặt bằng đất đai, trong khi đó cụm gốm sứ Tân Hạnh không đủ đáp ứng, sẽ giới thiệu các doanh nghiệp vào cụm công nghiệp Gốm huyện Vĩnh Cửu hoặc ưu tiên giới thiệu vào các cụm công nghiệp khác đã được quy hoạch trên địa bàn các huyện.

- Tất cả các doanh nghiệp di dời vào cụm công nghiệp Tân Hạnh phải thực hiện công nghệ nung bằng gas, dầu, than hóa khí. Không được sử dụng công nghệ nung bằng củi, than đá đốt thông thường và các nhiên liệu gây ô nhiễm khác.

- Dự án đầu tư phát triển sản xuất trong cụm công nghiệp Tân Hạnh phải đảm bảo đánh giá tác động môi trường theo quy định của pháp luật về môi trường hiện hành.

- Thời gian bắt đầu thực hiện di dời và kết thúc khoảng 3 năm, kể từ 01/01/2009 đến 31/12/2011 (như vậy sau năm 2011 sẽ hoàn thành việc di dời các 


cơ sở sản xuất gốm trong nội ô thành phố Biên Hòa vào cụm công nghiệp Tân Hạnh). 

* Đối với các huyện còn lại:

- Huyện Vĩnh Cửu:

+ Quy hoạch cụm cơ sở ngành nghề gốm sứ tại ấp Bình Chánh, xã Tân An có diện tích 50 ha.

+ Ưu tiên các cơ sở sản xuất gốm thuộc diện di dời, các doanh nghiệp gốm mở rộng sản xuất, đầu tư mới và các dịch vụ kỹ thuật, thương mại liên quan đến ngành gốm mỹ nghệ đầu tư vào cụm cơ sở ngành nghề gốm sứ Vĩnh Cửu. Các ngành nghề khác sẽ xem xét từng trường hợp cụ thể với điều kiện còn diện tích cho thuê sau khi đã đáp ứng nhu cầu cho phát triển ngành gốm.

- Các địa bàn khác:

Tùy tình hình thực tế, một số địa phương trong tỉnh nếu có nhu cầu phát triển sản xuất ngành gốm mỹ nghệ và có quỹ đất phù hợp thì đề xuất bổ sung quy hoạch cụm công nghiệp chuyên ngành để có điều kiện phát triển sản xuất. 

III. CÁC GIẢI PHÁP 

1. Giải pháp về vốn đầu tư

Để đáp ứng nhu cầu về vốn đầu tư cho phát triển ngành gốm đến năm 2015 là 685 tỷ đồng, trong đó giai đoạn 2007-2010 là 542 tỷ đồng, giai đoạn 2011-2015 là 143 tỷ đồng, đòi hỏi phải huy động từ nhiều nguồn vốn. Trước hết là tận dụng các khả năng nội tại của doanh nghiệp, thu hút thêm vốn từ việc phát hành thêm cổ phiếu, tiếp cận các nguồn vốn tín dụng của các ngân hàng và các nguồn khác để đầu tư phát triển sản xuất và thực hiện công tác di dời.

2. Giải pháp về thị trường

a) Đối với doanh nghiệp:

- Tổ chức tốt công tác thông tin quảng cáo, giới thiệu năng lực, sử dụng có hiệu quả vai trò môi giới tiêu thụ sản phẩm, tham gia hội chợ Quốc tế.

- Không ngừng nâng cao chất lượng sản phẩm, đa dạng mẫu mã đáp ứng nhu cầu và thị hiếu khách hàng.

- Tập trung thị trường xuất khẩu đi đôi với việc quan tâm đến nhu cầu của thị trường trong nước.

b) Đối với Hiệp hội Gốm mỹ nghệ Đồng Nai:

- Tăng cường vai trò thúc đẩy quan hệ hợp tác hóa giữa các doanh nghiệp trong ngành gốm để nâng cao tính cạnh tranh trong toàn ngành. 

- Xây dựng và củng cố các điều kiện làm việc của Hiệp hội Gốm như văn phòng, trang thiết bị làm việc, nguồn nhân lực, phát huy hết hiệu quả của trang Website ngành gốm, thông qua đó giới thiệu các sản phẩm gốm sứ, tư vấn công 

dụng của sản phẩm gốm mỹ nghệ trong trang trí, thiết kế các phong cảnh nhân tạo... để tìm kiếm khách hàng và mở rộng thị trường.

c) Đối với các Sở, ngành liên quan: 

- Hỗ trợ cung cấp thông tin miễn phí về thị trường trong và ngoài nước. Ưu tiên các doanh nghiệp gốm đăng ký chương trình xúc tiến thương mại, tham gia hội chợ, triển lãm trong và ngoài nước. Đề xuất hỗ trợ kinh phí xúc tiến thương mại thông qua chương trình xúc tiến thương mại của tỉnh hàng năm và thực hiện theo Thông tư Liên tịch số 36/2005/TTLT-BTC-BCN ngày 16/5/2005 của Bộ Công nghiệp và Bộ Tài chính, về hướng dẫn việc quản lý và sử dụng kinh phí sự nghiệp đối với hoạt động khuyến công. 

- Đề xuất thực hiện các nội dung liên quan đến chương trình phát triển các sản phẩm công nghiệp chủ lực của tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2006 – 2010 ban hành kèm theo Quyết định số 955/QĐ-UBND ngày 18/4/2007 và Quyết định số 956/QĐ-UBND ngày 18/4/2007 của UBND tỉnh Đồng Nai.

3. Giải pháp về nguồn nhân lực

- Tăng cường công tác đào tạo những cán bộ quản lý có kiến thức và năng lực giỏi về lĩnh vực thương mại, ngoại ngữ, tin học, kinh doanh, hợp đồng kinh tế, pháp luật... để quản lý tốt cả về tổ chức, sản xuất và tiếp thị. 

- Tăng cường hợp tác với Trường Mỹ thuật Trang trí Đồng Nai, các trường đại học để bổ sung thêm những kiến thức về bộ môn Silicát, công nghệ hiện đại của thế giới vào sản xuất. Cần có sự phối hợp chặt chẽ giữa các trường đại học và các nhà khoa học, các chuyên gia đầu ngành và các doanh nghiệp trong việc đào tạo.

- Ưu tiên nguồn kinh phí đào tạo nghề cho các doanh nghiệp ngành gốm trong quá trình di dời sản xuất vào các cụm công nghiệp tập trung theo quy hoạch thông qua các chương trình khuyến công, chương trình đào tạo nghề cho lao động nông thôn với những chính sách hỗ trợ theo quy định tại Nghị định số 134/2004/NĐ-CP ngày 09/6/2004 của Chính phủ về khuyến khích phát triển công nghiệp nông thôn và Thông tư Liên tịch số 36/2005/TTLT-BTC-BCN ngày 16/5/2005 của Bộ Tài chính và Bộ Công nghiệp, hướng dẫn quản lý và sử dụng kinh phí sự nghiệp kinh tế đối với hoạt động khuyến công.

4. Giải pháp về khoa học - công nghệ

- Các doanh nghiệp được hỗ trợ xây dựng và áp dụng các hệ thống quản lý tiên tiến và bảo hộ tài sản trí tuệ trong quá trình hội nhập theo quy định tại Chương trình số 8395/CTr-HTQT và số 8396/CTr-HTQT ngày 26/12/2005 của Ban Hợp tác Kinh tế Quốc tế tỉnh.

- Hỗ trợ theo hướng thành lập Quỹ khuyến khích phát triển Khoa học và Công nghệ theo Quyết định số 117/2005/QĐ-TTg ngày 27/5/2005 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành điều lệ mẫu tổ chức và hoạt động của Quỹ phát triển Khoa 


học và Công nghệ của Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, để hỗ trợ các doanh nghiệp gốm.

5. Giải pháp về nguồn nguyên, nhiên vật liệu

- Ưu tiên cho các doanh nghiệp ngành gốm có nhu cầu khai thác nguyên liệu Kaolin trên địa bàn tỉnh theo các quy định hiện hành về quản lý khoáng sản để phục vụ phát triển sản xuất của ngành gốm.

- Khuyến khích các cơ sở, doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh đầu tư máy móc thiết bị hiện đại vào chế biến tinh nguyên liệu cung cấp ngành gốm, đáp ứng yêu cầu theo từng loại sản phẩm và theo yêu cầu chất lượng của từng loại sản phẩm. 
6. Giải pháp về mặt bằng sản xuất và hỗ trợ di dời

- Trong năm 2008 tập trung triển khai xong việc đầu tư cơ sở hạ tầng cụm công nghiệp gốm Tân Hạnh để các cơ sở sản xuất gốm thực hiện đầu tư, di dời cơ sở sản xuất theo đúng lộ trình, tiến độ đề ra. Triển khai ngay việc quy hoạch và đầu tư cơ sở hạ tầng cụm công nghiệp gốm huyện Vĩnh Cửu với diện tích khoảng 50 ha để kịp thời cho các doanh nghiệp mở rộng sản xuất.

- Thực hiện các chính sách hỗ trợ di dời theo Quyết định số 09/2007/QĐ-TTg ngày 19 tháng 01 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ, về việc sắp xếp lại, xử lý nhà, đất thuộc sở hữu Nhà nước và Thông tư số 83/2007/TT-BTC ngày 16 tháng 7 năm 2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Quyết định số 09/2007/QĐ-TTg ngày 19 tháng 01 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc sắp xếp lại, xử lý nhà, đất thuộc sở hữu Nhà nước.
7. Giải pháp về môi trường

- Các dự án đầu tư sản xuất ngành gốm cần quy định xây dựng hệ thống xử lý nước thải sản xuất nội bộ trước khi thải vào khu xử lý nước thải chung của cụm công nghiệp để xử lý đạt tiêu chuẩn, lắp đặt thiết bị, giảm thiểu nồng độ khí độc và tiếng ồn, thực hiện thu gom, phân loại chất thải rắn để tái chế hoặc xử lý theo quy định.

- Tăng cường công tác quản lý Nhà nước về môi trường đối với các dự án ngành gốm mỹ nghệ, thực hiện tốt công tác thẩm định công nghệ, đánh giá tác động môi trường đối với các dự án công nghiệp gốm sứ. Xứ lý nghiêm minh các dự án vi phạm.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

Sở Công nghiệp là cơ quan đầu mối, chịu trách nhiệm tổ chức, phối hợp với UBND thành phố Biên Hòa và các cơ quan liên quan triển khai quy hoạch đến các doanh nghiệp nhằm thực hiện tốt mục tiêu, định hướng đã thể hiện trong điều chỉnh quy hoạch phát triển ngành gốm mỹ nghệ trên địa bàn tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2007-2010, có xét đến năm 2015.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, Thủ trưởng các cơ quan liên quan và Giám đốc Sở Công nghiệp Đồng Nai chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.
Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.
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